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DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ KHÔNG CHI TRẢ BẢO HIỂM 
(Cập nhật ngày 01/05/2026) 

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ TRƯỚC SÁT NHẬP ĐỊA CHỈ SAU SÁT NHẬP 

TP. HÀ NỘI  

PHÒNG KHÁM  

1 PK chuyên khoa Tai mũi họng 
367 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

367 Giải Phóng, P. Phương 

Liệt, TP. Hà Nội 

2 PK chuyên khoa Tai mũi họng 
Số 33/38 Phương Mai, Đống 

Đa, Hà Nội 

Số 33/38 Phương Mai, P. Kim 

Liên, TP. Hà Nội 

3 PK Tai mũi họng chất lượng cao 
116 H2, Thành Công, Ba Đình, 

Hà Nội 

116 H2 Thành Công, P. Giảng 

Võ, TP. Hà Nội 

TP. ĐÀ NẴNG  

PHÒNG KHÁM  

4 PK Đa Khoa Hồng Phước 
98 Chiêu Nữ Vương, P.Hải 

Châu, Q.Hải Châu, Đà Nẵng 

98 Chiêu Nữ Vương, P. Hải 

Châu, Đà Nẵng 

NHA KHOA  

5 Nha khoa thẩm mỹ Hoàng Dung 
175 Ông Ích Khiêm, Thạch 

Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 

175 Ông Ích Khiêm, P. Hải 

Châu, Đà Nẵng 

6 Nha khoa thẩm mỹ Đà Nẵng 
72 Pasteur, P.Hải Châu, Q.Hải 

Châu, Đà Nẵng 

72 Pasteur, P. Hải Châu, TP. 

Đà Nẵng 

NHÀ THUỐC  

7 
Cty TNHH TMDV tổng hợp 

Minh Anh Phát 

Thửa đất số 2, tờ bản đồ số 48, 

Đinh Thị Hòa, P.An Hải Bắc, 

Q.Sơn Trà, Đà Nẵng 

Thửa đất số 2, tờ bản đồ số 

48, Đinh Thị Hòa, P. An Hải, 

Đà Nẵng 

TP. HUẾ  

NHA KHOA  

8 Nha khoa Nụ Cười Việt 2 
111A Mai Thúc Loan P. Đông 

Ba, TP. Huế 

111A Mai Thúc Loan, P. Phú 

Hậu, TP. Huế 

TP. HỒ CHÍ MINH  

PHÒNG KHÁM  

9 PK Đa Khoa Quốc Tế 

221 Nguyễn Thị Minh Khai, 

P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP 

HCM 

221 Nguyễn Thị Minh Khai, 

P. Cầu Ông Lãnh, TP. HCM  

10 PK Đa Khoa Đinh Tiên Hoàng 
34 Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, 

Q.1, TP Hồ Chí Minh 

34 Đinh Tiên Hoàng, P. Sài 

Gòn, TP. HCM 

11 PK Đa Khoa Văn Kiệt 
646-648 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5, 

TP Hồ Chí Minh 

646-648 Võ Văn Kiệt, P. Chợ 

Quán, TP. HCM 

12 PK Đa Khoa Hoàn Cầu 
80 Chau Văn Liêm, P.11, Q.5, 

TP Hồ Chí Minh 

80 Châu Văn Liêm, P. Chợ 

Lớn, TP. HCM 

13 PK Đa Khoa Âu Á 
425 Nguyễn Văn Luông, P.12, 

Q.6, TP Hồ Chí Minh 

425 Nguyễn Văn Luông, P. 

Phú Lâm, TP. HCM 

14 PK Đa Khoa Hồng Cường 
87-89 Thành Thái, P.14, Q.10, 

TP Hồ Chí Minh 

87-89 Thành Thái, P. Diên 

Hồng, TP. HCM 
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15 PK Đa Khoa Thăng Long 
575 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, 

TP Hồ Chí Minh 

575 Sư Vạn Hạnh, P. Hòa 

Hưng,TP. HCM 

16 PK Đa Khoa Nam Việt TP.HCM 
202 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, 

TP Hồ Chí Minh 

202 Tô Hiến Thành, P. Hòa 

Hưng, TP. HCM 

17 PK Đa Khoa Nam Bộ 
134/1 Tô Hiến Thành, P.15, 

Q.10, TP Hồ Chí Minh 

134/1 Tô Hiến Thành, P. Hòa 

Hưng, TP. HCM 

18 
Cty TNHH Trung tâm y tế Hà 

Đô 

35B-35C đường 3/2, P.11, 

Q.10, TP Hồ Chí Minh 

35B-35C đường 3/2, P. Vườn 

Lài,  TP. HCM 

19 PK Nam khoa Đại Việt 
1505, đường 3 tháng 2, P.16, 

Q.11, TP Hồ Chí Minh 

1505, đường 3 tháng 2, P. 

Minh Phụng, TP. HCM 

20 
PK Đa Khoa Đại Đông 

  

461 Cộng Hoà, P13, Q Tân 

Bình, TP Hồ Chí Minh 

461 Cộng Hoà, P. Tân Bình, 

TP. HCM 

21 PK Đa khoa Kiều Tiên 

323 Lê Quang Định, Phường 5, 

Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh 

323 Lê Quang Định, P. Bình 

Lợi Trung, TP. HCM 

 

 

22 

 

Công Ty TNHH dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe Lá Trà 

- 778/A6 Nguyễn Kiệm, 

Phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí 

Minh 

- 138 Nguyễn Văn Thủ, 

Phường Tân Định, TP Hồ Chí 

Minh 

- 20 Nguyễn Cư Trinh, 

Phường Bến Thành, TP Hồ Chí 

Minh 

- 778/A6 Nguyễn Kiệm, P. 

Đức Nhuận,  TP. HCM 

- 138 Nguyễn Văn Thủ, P. Tân 

Định,  TP. HCM 

- 20 Nguyễn Cư Trinh, P. Bến 

Thành,  TP. HCM 

23 
Công Ty TNHH chăm sóc sức 

khỏe Mộc An 

303/16A Trần Bình Trọng, 

Phường Chợ Quán, TP Hồ Chí 

Minh 

303/16A Trần Bình Trọng, P. 

Chợ Quán,  TP. HCM 

24 
CTY TNHH Mỹ phẩm vẻ đẹp Á 

Châu 

208 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, 

Q.Bình Thạnh, HCM 

208 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, HCM 

NHÀ THUỐC  

24 Nhà Thuốc Tân Bình 4 
498 Trường Chinh, P13, Q.Tân 

Bình, TP Hồ Chí Minh 

498 Trường Chinh, P. 

Tân Bình, TP. HCM 

25 Nhà Thuốc Mỹ Châu Tất cả các cơ sở/Chi nhánh 
Tất cả các cơ sở/Chi nhánh tại 

TP. HCM 

BÌNH DƯƠNG  

PHÒNG KHÁM  

26 PK Đa Khoa Đại Tín 

Số 306, Đại lộ Bình Dương, 

P.Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, 

Bình Dương 

Số 306, Đại lộ Bình Dương, 

P. Phú Lợi, TP. HCM 

27 
PK Đa Khoa Nguyễn Trãi Thủ 

Dầu Một 

Số 303, Đại lộ Bình Dương, 

P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

Số 303, Đại lộ Bình Dương, 

P. Thủ Dầu Một, TP. HCM 

NHA KHOA  

28 
Nha Khoa Pháp Việt Bình 

Dương 

34, Cách Mạng tháng 8, 

P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

34, Cách Mạng tháng 8, P. 

Thủ Dầu Một TP. HCM 
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29 
Nha khoa Quốc Tế T&T Bình 

Dương 

Số 67, đường N3, khu phố 

Thống Nhất 1 , Phường Dĩ An, 

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 

Dương 

Số 67, đường N3, khu phố 

Thống Nhất 1, P. Dĩ An, TP. 

HCM 

ĐỒNG NAI  

NHÀ THUỐC  

30 Nhà thuốc Maika 
95/471 Phạm Văn Thuận, P.Tan 

Mai, Biên Hoà, Đồng Nai 

95/471 Phạm Văn Thuận, P. 

Tam Hiệp, Đồng Nai 

CẦN THƠ  

PHÒNG KHÁM  

31 PK Đa Khoa Thế Kỷ Mới 
133A Trần Hưng Đạo, P.An 

Phú, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ 

133A Trần Hưng Đạo, P. 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

TRÀ VINH  

NHA KHOA  

32 Nha khoa Bác sĩ Vĩnh Hoà 
201 Điện Biên Phủ, P.6, TP.Trà 

Vinh, Trà Vinh 

201 Điện Biên Phủ, P. Trà 

Vinh, Tỉnh Trà Vinh 


